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Mục tiêu học phần  

Sau khi hoàn tất học phần, SV được trang bị các kiến thức : 

- Không khí ẩm và các quá trình xử lý không khí ẩm. 

- Các hệ thống điều hòa không khí thông dụng. 

- Tính toán phụ tải lạnh 

- Xác định công suất các thiết bị trong hệ thống. 

- Tính chọn ống dẫn không khí và ống dẫn nước.  
  

Mô tả vắn tắt nội dung của học phần 

Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng tính 

toán, chọn máy và hệ thống phân phối gió phù hợp với một hệ thống 

điều hòa không khí theo yêu cầu đã đặt ra. 
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TT Tên các bài trong môn học 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 
Lý thuyết 

Thực hành / thực tập/ 

thí nghiệm/ bài tập/ 

thảo luận 

Kiểm 

tra 

1 
Chương 1. Một số vấn đề chung về hệ 

thống điều hòa không khí  
2 2   0 

2 
Chương 2: Phân loại hệ thống điều hòa 

không khí   
3 3   0 

3 
Chương 3: Xử lý nhiệt  ẩm không khí 

4 4   0 

4 

Chương 4. Cân bằng nhiệt và cân bằng 

ẩm trong không gian cần điều hòa. 7 6   1 

5 

Chương 5. Thiết lập và tính toán sơ đồ 

điều hòa không khí 6 6   0 

6 

Chương  6. Hệ thống vận chuyển và 

phân phối không khí 5 4   1 

7 
Chương  7. Hệ thống đường ống dẫn 

nuớc  
3 3   0 

  Tổng cộng 30 28   2 
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Hình thức kiểm tra hệ số 1:   Tự luận   

Hình thức kiểm tra hệ số 2:   Trắc nghiệm + Tự luận  

Hình thức thi     :      Trắc nghiệm + Tự luận  

Chú ý : SV đọc trước ở nhà và tham gia thảo luận, trình bày trên lớp 

(chấm điểm theo hệ số 1). 

- Điểm dự lớp 
 nghỉ <=10%: -1điểm  
 nghỉ <=20%: -2điểm 
 nghỉ <=30%: -3điểm 

- Điểm Nhận thức, Thái độ, Thảo luận 
   Điểm xuất phát:  5điểm  
   Sẽ + hoặc – nhiều hay ít tùy theo mỗi  sv 

BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN LÝ THUYẾT 

STT 

Thông tin sinh viên Thường xuyên  
TBT

K 

Đượ

c dự 

thi 

Cuối 

kỳ    
Ghi chú 

Mã sinh viên Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học 
Hệ số 1 Hệ số 2 

1 2 3 1 2 3 

1 18000xxx Nguyễn văn  A Nam 01/01/20xx 
18C1-

xxx 
7.00 7.00 7.00 7.50     7.2 V     

2 18000xxx Trần Văn S Nam 6.00 7.00 7.00 7.00     6.8   Nợ học phí,  

3 18000xxx 
Huỳnh 

Thanh 
H Nam 3.00 3.00 2.00 3.00     3.2   

Nợ học phí, 

Không đủ 

điểm,  

4 18000xxx Nguyễn Minh T Nam 2.00 2.00 3.00 2.00     3.8   

Nợ học phí, 

Không đủ 

điểm, Vắng 

quá số tiết 



Khoa  
Nhiệt lạnh 

Chương 1  

 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ 

ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 

  

MỤC TIÊU 
SV hiểu và trình bày được các khái niệm :  
      - Điều hòa không khí. 
      - Các thành phần cơ bản của hệ thống         
        điều hòa KK. 
      - Các tiêu chuẩn đánh giá môi trường. 
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CHƯƠNG I : MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 

 

2019-2020 

1.1 .Khái niệm về hệ thống điều hòa không khí 

1.2  Ảnh hưởng của môi trường không khí tới con   

       người và sản xuất. 
1.2.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ. 
1.2.2. Ảnh hưởng của độ ẩm. 
1.2.3. Ảnh hưởng của tốc độ không khí 

1.2.4. Ảnh hưởng của bụi 
1.2.5. Ảnh hưởng của độ ồn. 
1.2.6. Ảnh hưởng của các chất độc hại. 
1.2.7. Ô nhiễm không khí và thông gió 

1.3 Hệ thống phân phối và vận chuyển  

      chất tải lạnh  
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2019-2020 

1.1. Khái niệm về hệ thống điều hòa không khí 

 Cách phát biểu khác: Điều hòa không khí còn gọi là điều tiết không khí là quá trình tạo ra và 
giữ ổn định các thông số vi khí hậu của không khí trong phòng theo một chương trình 
định sẵn không phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài.  7 

Hệ thống điều hòa không khí  là hệ thống có 

nhiệm vụ duy trì trạng thái của không khí 

trong không gian điều hòa ổn định ở mức quy 

định (vùng quy định) nào đó về:   

Mà không thể bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của điều kiện khí hậu bên 
ngoài hoặc sự biến đổi của phụ tải bên trong. 

. Nhiệt độ to 

. Độ ẩm φ (%)  

. Độ trong sạch của không khí ( số lượng hạt có kt cụ thể/ m3 , …) 

. Độ ồn ( db) 

. Sự lưu thông hợp lý của dòng khí ( m/s), … 
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2019-2020 

   Điều tiết không khí :   
     Thiết lập môi trường thích hợp nhằm đáp ứng      
     các yêu cầu của những công nghệ sản xuất,     
     chế biến, bảo quản máy móc thiết bị … 

Có thể chia khái niệm điều hòa không khí thành 3 loại để chỉ các nội dung  

rộng hẹp khác nhau:  

   Điều hòa không khí:   
     Nhằm tạo ra môi trường tiện nghi cho các sinh      
     hoạt của con người 

 
   Điều hòa nhiệt độ :  
     Nhằm tạo ra môi trường có nhiệt độ thích hợp  
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2019-2020 

Con người là một cái máy nhiệt, luôn luôn thải nhiệt ra môi trường 
xunh quanh thông qua 3 hình thức: 

1.2 Ảnh hưởng của môi trường không khí tới con 

người và sản xuất 

9 

• Lớp kk tiếp xúc với cơ thể dần nóng lên và có xu 
hướng đi lên, khi đó lớp kk lạnh hơn sẽ tiến đến 
thế chỗ, sự chuyển động này của kk đã lấy đi một 
phần nhiệt lượng của cơ thể thải ra môi trường. 

• Tốc độ dòng kk tăng→ đối lưu tăng 

ĐỐI LƯU 

• Nhiệt từ cơ thể sẽ bức xạ ra bất kỳ bề mặt xung 
quanh nào có nhiệt độ nhỏ hơn nhiệt độ của cơ 
thể. 

• Hình thức bức xạ độc lập với hình thức đối lưu 

BỨC XẠ 

• dưới dạng tỏa ẩm, bốc ẩm 

BAY HƠI 

 Nhiệt 
hiện 

 Nhiệt 
ẩn 
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2019-2020 
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 1.2.1 Ảnh hưởng của nhiệt độ 

 Đ/v hình thức đối lưu: 

  Đ/v hình thức bức xạ: 

tMTxungquanh giảm      chênh lệch nhiệt độ giữa bề mặt cơ thể và    
                                không khí tăng  
                            cường độ trao đổi nhiệt đối lưu giữa cơ thể và                                 
                                môi trường tăng   
               nhiệt lượng cơ thể mất đi càng lớn, đến một lúc                   
                  nào đó cơ thể bắt đầu  có cảm giác khó chịu và ớn lạnh.. 

- Nếu tbềmặtxungquanh  tiến gần đến nhiệt độ cơ thể  thành phần 
trao đổi nhiệt bằng bức xạ sẽ giảm đi rất nhanh  

tbềmặtxungquanh giảm  cường độ trao đổi          
                             nhiệt bức xạ giữa cơ thể                 
                   và bề mặt xung quanh tăng lên 

11 

- Con người cảm thấy dễ chịu trong vùng có nhiệt độ 22-27oC  

- Để đảm bảo sức khỏe: tMTxungquanh -tdòngkhíthổitrựctiếpvàongười  =  60C    
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 1.2.2 Ảnh hưởng của độ ẩm tương đối 

 1.2.3 Ảnh hưởng của tốc độ dòng không khí 

 φkkxungquanh giảm xuống, lượng ẩm bốc ra từ cơ thể sẽ càng nhiều          
                   cơ thể sẽ thải nhiệt ra môi trường nhiều hơn 

 Khi chuyển động của dòng kk tăng lên  lớp kk bão hòa xung 
quanh bề mặt cơ thể càng dễ bị kéo đi nhường chỗ cho kk khác ít 
bão hòa hơn  khả năng bốc ẩm từ cơ thể sẽ nhiều hơn .    
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- Cảm giác dễ chịu:  φkkxungquanh =  50% và tMTxungquanh = 270C    

- Quá trình đối lưu càng mạnh khi chuyển động của dòng kk càng lớn.  

- Tốc độ ưu tiên: 0,25m/s   

- Tương thích giữa tốc độ và nhiệt độ  

Nhiệt độ 0C 21 22 23 24 

Tốc độ chuyển động của 

dòng khí, m/s 

0,15-0,20 0,20-0,24 0,25-0,30 0,30-0,35 
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2019-2020 

Bụi là hệ thống vật chất gồm các phần tử rất nhỏ ở thể rắn và lỏng 
phân bố trong môi trường không khí 

13 

1.2.4 Ảnh hưởng của BỤI 

- Tác hại của bụi đối với cơ thể phụ thuộc kích thước và thành phần 
của bụi: 

Kích thước bụi <10μm rất có hại cho cơ thể:  
Bụi vào tận phổi qua đường hô hấp có kích 
thước nhỏ hơn 1 μm chiếm 70%, 1-5 μm 
chiếm 30% 

- Có nhiều loại bụi khác nhau về tính chất lý hóa, kích thước bụi, 
trọng lượng riêng, hình dạng, độ đặc, tính tích điện, khả năng hút các 
vật liệu khác,… 
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2019-2020 

Giảm tiếng ồn là một trong những nhiệm vụ cơ bản của người thiết kế và lắp 
đặt hệ thống Điều hòa không khí 
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 1.2.5  Ảnh hưởng của độ ồn 

Độ ồn tác động nhiều đến hệ thần kinh, có thể gây một số bệnh như : Stress, bồn 
chồn va gây các rối loạn gián tiếp khác. Khi độ ồn lớn có thể làm ảnh hưởng đến 
mức độ tập trung, gây sự khó chịu cho con người.  
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 1.2.6 Ảnh hưởng của chất độc hại 

Trong không khí có các chất độc hại chiếm một tỷ lệ lớn sẽ có ảnh hưởng 

đến sức khỏe con người.  

Mức độ tác hại của mỗi chất tùy thuộc vào bản chất chất khí, nồng độ trong 

không khí, thời gian tiếp xúc của con người, tình trạng sức khỏe ...vv. 
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- Các chất độc hại khác : Trong quá trình sản xuất và sinh hoạt trong 

không khí có thể có lẫn các chất độc hại như NH3, Clo . . vv là những chất 

rất có hại đến sức khỏe con người. 

Các chất độc hại có nhiều nhưng trên thực tế, chất độc hại phổ biến nhất  

là khí CO2 do con người thải ra trong qúa trình hô hấp. Vì thể trong kỹ 

thuật điều hòa, chủ yếu quan tâm đến nồng độ  CO2. 

Các chất độc hại bao gồm các chất chủ yếu sau:  

-  Khí C02, S02 . . Các khí này không độc, nhưng khi nồng độ lớn thì sẽ 

làm giảm nồng độ O2 trong không khí, gây nên cảm giác mệt mỏi. Khi 

nồng độ qúa lớn có thể dẫn đến ngạt thở 
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2019-2020 

 Ô nhiễm do : bụi bặm, vật thể li ti trong không khí, các vi khuẩn, 
nấm gây bệnh, các loại mùi từ cơ thể phát ra, các loại khí độc…..  
 Để đánh giá mức độ ô nhiễm, người ta xét chỉ số nồng độ CO2  . 
 

• Ô nhiễm 
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 1.2.7 Ô nhiễm không khí và thông gió 
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  THÔNG GIÓ LÀ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT nhằm thay đổi một bộ 
phận kk trong không gian nào đó bằng một lượng kk tươi tương ứng 
lấy từ bên ngoài, được xử lý bằng các biện pháp lọc nhằm làm sạch 
kk tươi trước khi đưa vào không gian cần điều hòa. 

• Thông gió 

Lưu lượng khí tươi cần thiết  tương 

ứng với nồng độ CO2 chấp nhận nào 

đó được tính: 

Q= k/β-a 

k: lượng khí CO2 do người thải ra, m3 /người 

β: nồng độ CO2 có thể chấp nhận trong KGĐH, % 

theo thể tích. 

a: nồng độ CO2 trong kk ngoài trời ( thông thường là 

0,03% thể tích) 

Q: lưu lượng khí tươi phải thổi vào KGĐH để nồng 

độ CO2 được duy trì ở mức chấp nhận β, m3/h.người 
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Con người cảm thấy dễ chịu khi: 

- Vùng nhiệt độ dễ chịu là 22oC - 27o C 
-  Nếu 27oC thì độ ẩm là 50% 
-  Sự chênh lệch nhiệt độ giữa môi trường và  dòng khí thổi trực 
tiếp  vào cơ thể không nên vượt quá 3oC - 6oC 
- Tốc độ kk cần tương thích với nhiệt độ kk xung quanh :  
     nhiệt độ  tăng thì tốc độ của kk cũng nên tăng.  
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2019-2020 

  
 

 Tiêu chuẩn môi trường trong điều tiết không khí  
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CHỈ SỐ BỰC BỘI (Discomfort index): 
Thể hiện mức độ cảm nhận của cơ thể con người ứng với từng trạng thái của 
môi trường kk xung quanh 
 

                              DI = 0,72 (t0 +tư )+40,6  ( Theo đề nghị của MỸ) 

                              DI = 0,99 t0 + 0,36tư +41,5 ( Theo đề nghị của Nhật) 

                      
                    DI : Chỉ số bực bội 
                     t0 : nhiệt độ kk xung quanh đo bằng nhiệt kế khô, 0C 
 
                     tư : nhiệt độ kkxung quanh đo bằng nhiệt kế ướt, 0C 
 
Đối với người châu Á : 
                    - DI ≥ 75 : Hơi nóng 
                    - DI ≥ 80 : đủ nóng để đổ mồ hôi 
                    - DI ≥ 85: rất nóng 

Các phương pháp tiêu chuẩn hóa trạng thái không 

khí trong không gian cần điều hòa  
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Các phương pháp để chuyển tải lạnh từ nguồn sinh lạnh 
đến nơi tiêu thụ.  

Hệ thống phân phối và vận chuyển chất tải lạnh 

-Tải lạnh bằng không khí 
-Tải lạnh bằng nước 
-Tải lạnh bằng môi chất lạnh 
( máy lạnh công suất nhỏ, 
máy lạnh VRV) 
-Tải lạnh bằng phương pháp 
kết hợp giữa nước và không 
khí 
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Các thành phần của hệ thống điều hòa không khí  

• Máy lạnh  Khống chế trạng thái không khí  trong không gian điều   
    hòa ở trong vùng quy định. 

• Bộ gia nhiệt và hâm nóng :  Bổ trợ trong việc điều chỉnh các thông 
         số của không khí 

• Hệ thống vận chuyển chất tải lạnh : vận chuyển chất tải lạnh từ 
nguồn sinh lạnh ( vd: dàn lạnh của máy lạnh) đến không gian cần 
điều hòa. Chất tải lạnh có thể là nước, không khí, môi chất lạnh… 

• Hệ thống phun ẩm : dùng để gia tăng độ chứa hơi của không khí  
         trong kg cần điều hòa.  

• Hệ thống phân bố không khí.  

• Hệ thống giảm ồn, lọc bụi, chống cháy, khử mùi. 

• Hệ thống thải  không khí bên trong kg cần điều hòa ra ngoài hoặc 
        đưa tuần hoàn trở lại hệ thống.  
• Bộ điều chỉnh và khống chế tự động để theo dõi và duy trì tự  
          động các thông số của hệ thống.  
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1/.  Khái niệm hệ thống ĐHKK ? 
 
2/.  Giải thích ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ chuyển động của không khí  
đối với cơ thể con người ? 
 
 3/. Chỉ số ô nhiễm kk là gì ? Mức độ chấp nhận được là bao nhiêu ?  
 
 4/. Nêu một số cách thức chống ồn trong hệ thống điều hòa không khí mà bạn 
biết ? 
 
5/. Nêu các thành phần của hệ thống điều hòa không khí. 
 
  
Chuẩn bị : Sưu tầm và tìm hiểu Catalogue về các loại máy, hệ thống ĐHKK  
có trên thị trường hiện nay.  

 

Câu hỏi ôn và Bài tập về nhà 
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